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Tóm tắt: Bài viết làm rõ cơ sở lý luận của hệ sinh thái truyền thông số trong công tác tuyên truyền, giáo dục 

lý luận chính trị trên cơ sở phân tích tài liệu có chọn lọc, hệ thống hóa lý luận và mô hình hóa khái niệm. 

Nghiên cứu đề xuất cách hiểu về hệ sinh thái truyền thông số trong lĩnh vực này; xác định bốn thành tố cơ bản 

gồm chủ thể, nội dung, nền tảng và hạ tầng công nghệ số, cơ chế vận hành; đồng thời phân tích quan hệ giữa 

các thành tố qua ba chiều: liên kết, phản hồi và thích ứng. Phân tích cho thấy đổi mới tuyên truyền, giáo dục 

lý luận chính trị trong môi trường số không chỉ là số hóa tài liệu hay mở rộng kênh truyền thông, mà đòi hỏi tổ 

chức đồng bộ các thành tố và sử dụng phản hồi của công chúng làm căn cứ điều chỉnh. Từ đó, bài viết đề xuất 

một số hàm ý về phát triển năng lực truyền thông số, tổ chức học liệu, tương tác công chúng, kiểm chứng thông 

tin và quản trị nền tảng. 
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Abstract: The article clarifies the theoretical foundations of the digital media ecosystem in communicating and 

educating political theory through a selective analysis of relevant literature, theoretical systematization, and con-

ceptual modeling. The study proposes an understanding of the digital media ecosystem in this field and identifies 

four basic components: actors, content, platforms and digital technology infrastructure, and operating mecha-

nisms. It also analyzes the relationships among these components along three dimensions: connectivity, feedback, 

and adaptation. The analysis shows that innovating, communicating and educating political theory in the digital 

environment involves more than simply digitizing materials or expanding communication channels; it requires 

the coordinated organization of these components and the use of public feedback as a basis for adjustment. On 

this basis, the article proposes several implications for developing digital communication competencies, organ-

izing learning materials, engaging with the public, verifying information, and managing digital platforms. 
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Chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức sản 
xuất, phân phối, tiếp nhận và phản hồi thông tin. Ở 
Việt Nam, Chương trình Chuyển đổi số quốc gia xác 
định chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi tổng thể 
dựa trên công nghệ số (Thủ tướng Chính phủ, 2020); 

Chiến lược chuyển đổi số báo chí nhấn mạnh xây dựng 
nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại và giữ 
vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin trên không gian 
mạng (Thủ tướng Chính phủ, 2023). Giai đoạn 2026-
2030, chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số
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tiếp tục đặt trọng tâm vào hạ tầng, dữ liệu, nền tảng, 
trí tuệ nhân tạo, năng lực số và các hệ sinh thái số 
(Thủ tướng Chính phủ, 2026). Những định hướng 
này cho thấy chuyển đổi số không chỉ là bổ sung công 
nghệ, mà còn làm thay đổi cách tổ chức, quản trị và 
tương tác. 

Sự phát triển của báo chí số, mạng xã hội và các 
nền tảng trực tuyến làm truyền thông ngày càng vận 
hành theo logic mạng lưới và tương tác. Castells 
(2010, tr. 500) nhấn mạnh vai trò của mạng lưới trong 
thời đại thông tin; Chadwick (2017, tr. 5) mô tả hệ 
thống truyền thông lai ghép, nơi các logic cũ và mới 
cùng tồn tại và tác động lẫn nhau. Ở cấp độ nền tảng, 
van Dijck, Poell và de Waal (2018, tr. 32) chỉ ra các 
cơ chế dữ liệu hóa, thương mại hóa và lựa chọn có khả 
năng định hình thực hành xã hội. Các nghiên cứu gần 
đây cho thấy quá trình nền tảng hóa tiếp tục phân 
mảnh cách công chúng tiếp cận tin tức, với vai trò 
ngày càng rõ của mạng xã hội, video và nhà sáng tạo 
nội dung (Nielsen & Fletcher, 2023; Egan et al., 2026). 

Sự dịch chuyển sang môi trường nền tảng còn làm 
thay đổi vị trí của các khâu trong quá trình truyền 
thông. Nếu ở mô hình truyền thống, quyền tổ chức 
phân phối phần lớn nằm ở chủ thể sản xuất và cơ quan 
truyền thông, thì trong môi trường số, khả năng hiển 
thị và lưu thông nội dung còn chịu tác động của kiến 
trúc nền tảng, dữ liệu và cơ chế lựa chọn. van Dijck, 
Poell và de Waal (2018) cho thấy nền tảng vừa là hạ 
tầng kỹ thuật vừa là môi trường tổ chức các tương tác 
xã hội; Nielsen và Ganter (2022) cũng chỉ ra sự bất 
cân xứng trong quan hệ giữa cơ quan báo chí và nền 
tảng. Điều này khiến việc đổi mới truyền thông không 
thể chỉ giải quyết ở cấp độ nội dung hoặc kênh phân 
phối riêng lẻ. 

Trong bối cảnh đó, tuyên truyền, giáo dục lý luận 
chính trị phải thích ứng với một môi trường truyền 
thông mở, phân mảnh và tương tác cao. Đây là bộ 
phận quan trọng của công tác tư tưởng, góp phần 
truyền bá tri thức lý luận, đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, qua đó 
nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và định hướng 
hành động. Yêu cầu đổi mới gắn với nhiệm vụ bảo 
vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo Nghị quyết số 
35-NQ/TW (Bộ Chính trị, 2018), đồng thời phù hợp 
với yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết 

số 57-NQ/TW (Bộ Chính trị, 2024). Vì vậy, tuyên 
truyền, giáo dục lý luận chính trị trong môi trường số 
không chỉ cần truyền tải thông tin chính thống, mà 
còn phải nâng cao năng lực giải thích, kiểm chứng, 
đối thoại và phản hồi. 

Nếu chỉ số hóa tài liệu, mở thêm tài khoản mạng 
xã hội hoặc đưa nguyên nội dung truyền thống lên 
môi trường mạng, đổi mới dễ dừng ở hình thức. Cần 
nhìn hoạt động này như một hệ sinh thái, trong đó chủ 
thể, nội dung, nền tảng và hạ tầng công nghệ số, cùng 
cơ chế vận hành có quan hệ phụ thuộc và điều chỉnh 
lẫn nhau; dữ liệu phản hồi là nguồn lực cho quá trình 
thích ứng. 

Các nghiên cứu về xã hội mạng, hệ thống truyền 
thông lai ghép, nền tảng hóa, quyền lực nền tảng và 
tương tác công chúng đã cung cấp cơ sở quan trọng 
để lý giải môi trường truyền thông số. Tuy nhiên, các 
khung này chủ yếu được phát triển cho truyền thông 
số, báo chí hoặc truyền thông chính trị ở bình diện 
rộng. Khi vận dụng vào tuyên truyền, giáo dục lý luận 
chính trị, ba vấn đề vẫn cần được làm rõ: nội hàm của 
hệ sinh thái truyền thông số trong lĩnh vực này; cấu 
trúc các thành tố; và mối quan hệ liên kết, phản hồi, 
thích ứng giữa các thành tố. 

Từ khoảng trống trên, bài viết tập trung làm rõ cơ 
sở lý luận của hệ sinh thái truyền thông số trong tuyên 
truyền, giáo dục lý luận chính trị; đề xuất cách hiểu 
về khái niệm, xác lập cấu trúc bốn thành tố và lý giải 
mối quan hệ, cơ chế tương tác giữa các thành tố. Bài 
viết đồng thời phân tích giá trị lý luận và đề xuất một 
số hàm ý thực tiễn. 

Về phương diện học thuật, cách tiếp cận này giúp 
phân biệt hệ sinh thái truyền thông số với cách hiểu 
đơn giản về đa nền tảng. Trọng tâm không nằm ở số 
lượng kênh truyền thông, mà ở cách các thành tố 
được tổ chức, liên kết, tạo phản hồi và thích ứng trong 
môi trường chịu tác động đồng thời của công nghệ, 
nền tảng và hành vi công chúng. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
Bài viết là nghiên cứu lý luận, tập trung phân tích 

và xây dựng khung khái niệm thông qua phân tích tài 
liệu có chọn lọc, hệ thống hóa lý luận, mô hình hóa 
cấu trúc khái niệm và phân tích - tổng hợp. Nghiên 
cứu không thực hiện tổng quan hệ thống; tài liệu được 
lựa chọn để làm rõ khái niệm, cấu trúc và cơ chế vận 
hành của hệ sinh thái truyền thông số trong tuyên 
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truyền, giáo dục lý luận chính trị. 
Nguồn tài liệu gồm các công trình quốc tế về xã 

hội mạng, truyền thông chính trị, nền tảng hóa, dữ 
liệu hóa, quyền lực nền tảng và tương tác công chúng; 
các nghiên cứu trong nước về công tác tư tưởng, 
tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị; cùng văn 
kiện, chính sách và pháp luật liên quan. Tài liệu được 
lựa chọn theo ba tiêu chí: liên quan trực tiếp đến các 
khái niệm trung tâm; có giá trị lý luận hoặc chính 
sách; và hỗ trợ việc xác lập thành tố, quan hệ giữa các 
thành tố và hàm ý quản trị. Một số công trình nền tảng 
được sử dụng cùng các nghiên cứu gần đây để vừa 
bảo đảm cơ sở lý luận, vừa phản ánh biến đổi của môi 
trường truyền thông số. 

Quá trình phân tích tập trung nhận diện, đối chiếu 
các luận điểm lý thuyết và nhóm các yếu tố theo chức 
năng trong quá trình truyền thông. Theo đó, các yếu 
tố được quy về bốn nhóm: tác nhân tham gia; nội 
dung được truyền thông; điều kiện nền tảng, hạ tầng 
và dữ liệu; phương thức tổ chức, phối hợp và điều 
chỉnh. Cách nhóm này nhằm hạn chế chồng lấn giữa 
các cấp độ phân tích. Trên cơ sở tổng hợp các luận 
điểm về liên kết, tương tác, phản hồi và khả năng 
thích ứng trong môi trường số, nghiên cứu sử dụng 
liên kết, phản hồi và thích ứng như ba chiều phân tích. 
Kết quả tổng hợp được dùng để xây dựng khung khái 
niệm và đề xuất hàm ý đối với đổi mới công tác tuyên 
truyền, giáo dục lý luận chính trị. 

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
3.1. Khái niệm hệ sinh thái truyền thông số 

trong tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị 
Trong phạm vi bài viết, tuyên truyền và giáo dục 

lý luận chính trị được xem xét như hai phương diện 
có liên hệ chặt chẽ trong công tác tư tưởng nhưng 
không đồng nhất. Phùng Thị Hiển (2021), khi khái 
quát quan điểm của Đảng về công tác tư tưởng, đặt 
tuyên truyền và giáo dục trong cùng hệ thống nhiệm 
vụ nhằm định hướng nhận thức, động viên và tổ chức 
nhân dân. Ở phương diện giáo dục lý luận chính trị, 
Lương Khắc Hiếu (2008, tr. 99) xem đây là quá trình 
đồng thời diễn ra hoạt động truyền bá và tiếp thu lý 
luận chính trị. Trong bối cảnh chuyển đổi số, công tác 
tư tưởng, lý luận vẫn giữ vai trò định hướng nhận thức 
nhưng cần đổi mới nội dung, hình thức và phương 
thức triển khai để thích ứng với thay đổi của công nghệ 
và hành vi tiếp nhận thông tin (Phan Sỹ Thanh, 2025). 

Khoản 1 Điều 3 Quy định số 350-QĐ/TW xác 
định đào tạo lý luận chính trị là quá trình truyền thụ 
và tiếp thu tri thức lý luận chính trị, củng cố thế giới 
quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học, 
cách mạng và nâng cao năng lực vận dụng thực tiễn 
cho cán bộ (Ban Bí thư, 2025). Đào tạo chỉ là một bộ 
phận của phạm vi bài viết. Ở đây, tuyên truyền, giáo 
dục lý luận chính trị được hiểu rộng hơn là quá trình 
tổ chức truyền đạt, diễn giải và lan tỏa tri thức lý luận 
chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước bằng các phương thức phù 
hợp nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, năng 
lực lý giải thực tiễn và định hướng hành động chính 
trị - xã hội. 

Trong môi trường số, quá trình này diễn ra trong 
các không gian có tính tương tác cao. Công chúng 
không chỉ tiếp nhận mà còn tìm kiếm, bình luận, chia 
sẻ, phản hồi, phản biện và tái diễn giải thông tin. Vì 
vậy, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị không 
còn chỉ là truyền đạt nội dung từ chủ thể đến đối 
tượng tiếp nhận, mà trở thành quá trình truyền thông 
có liên kết, đối thoại, phản hồi và điều chỉnh. 

Cách tiếp cận hệ sinh thái nhấn mạnh quan hệ 
tương tác giữa các thành tố và môi trường cùng tồn 
tại, vận động và biến đổi. Trong nghiên cứu truyền 
thông, cách tiếp cận này cho phép xem truyền thông 
không phải là tập hợp rời rạc của phương tiện, kênh 
hay chủ thể, mà là một môi trường quan hệ giữa công 
nghệ, nội dung, chủ thể và công chúng. Zhu và Peng 
(2025) cho rằng khung hệ sinh thái chỉ có giá trị giải 
thích khi không dừng ở mô tả cấu trúc mà còn làm rõ 
chức năng và cơ chế tương tác. Do đó, bài viết sử 
dụng cách tiếp cận hệ sinh thái để nhấn mạnh tính 
phụ thuộc lẫn nhau, phản hồi và khả năng thích ứng 
của các thành tố. 

Từ góc nhìn xã hội nền tảng, các nền tảng trực 
tuyến đã thâm nhập sâu vào đời sống xã hội, tác động 
đến thiết chế và thực hành xã hội - văn hóa, đồng thời 
đặt ra yêu cầu điều chỉnh về pháp lý và quản trị (van 
Dijck, Poell & de Waal, 2018, tr. 2). Vì vậy, hệ sinh 
thái truyền thông số không phải là phép cộng của 
nhiều kênh trực tuyến, mà là môi trường vận hành 
trong đó con người, nội dung, công nghệ, dữ liệu, nền 
tảng và cơ chế quản trị vừa tạo điều kiện, vừa giới 
hạn và điều chỉnh lẫn nhau. 

Điểm cần phân biệt là tiếp cận hệ sinh thái không 
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đồng nghĩa với hiện diện trên nhiều nền tảng. Một 
chủ thể có thể đồng thời sử dụng báo điện tử, mạng 
xã hội, video hoặc podcast nhưng hoạt động vẫn 
mang tính phân tán nếu nội dung, dữ liệu phản hồi và 
quy trình điều chỉnh không được kết nối. Ngược lại, 
tính hệ sinh thái xuất hiện khi các thành tố tạo thành 
quan hệ phụ thuộc lẫn nhau: lựa chọn nội dung ảnh 
hưởng đến lựa chọn nền tảng; đặc điểm nền tảng tác 
động đến cách thể hiện; phản hồi của công chúng 
quay trở lại quá trình tổ chức nội dung và phân phối. 
Vì vậy, yếu tố phân biệt của hệ sinh thái nằm ở logic 
vận hành và khả năng điều chỉnh, chứ không ở số 
lượng công cụ hay kênh truyền thông. 

Trong phạm vi bài viết, hệ sinh thái truyền thông 
số trong tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị được 
hiểu là một chỉnh thể gồm bốn thành tố cơ bản: (1) 
chủ thể; (2) nội dung; (3) nền tảng và hạ tầng công 
nghệ số; (4) cơ chế vận hành. Các thành tố liên kết, 
phản hồi và điều chỉnh lẫn nhau trong quá trình kiến 
tạo, kiểm chứng, chuyển hóa, phân phối, tiếp nhận, 
tương tác và lan tỏa tri thức lý luận chính trị; đồng 
thời thích ứng với sự biến đổi của công nghệ, nền tảng 
và hành vi công chúng. 

Bốn thành tố được xác lập theo chức năng trong 
quá trình truyền thông: chủ thể chỉ các tác nhân tham 
gia; nội dung chỉ tri thức và sản phẩm được kiến tạo, 
truyền thông; nền tảng và hạ tầng công nghệ số tạo 
môi trường, điều kiện kỹ thuật và dữ liệu; cơ chế vận 
hành quy định cách các thành tố được tổ chức, phối 
hợp và điều chỉnh. Trong nghiên cứu này, khái niệm 
�chủ thể� được dùng theo nghĩa rộng, tương ứng với 
các tác nhân (actors) tham gia vào quá trình vận hành 
hệ sinh thái, không đồng nhất với cách phân chia chủ 
thể - đối tượng trong mô hình tuyên truyền tuyến tính. 
Vì vậy, công chúng được đặt trong thành tố chủ thể 
khi họ không chỉ tiếp nhận mà còn tương tác, phản 
hồi và tham gia lan tỏa nội dung. Dữ liệu và thuật toán 
thuộc nền tảng, hạ tầng công nghệ số; dữ liệu phản 
hồi đồng thời là đầu vào của cơ chế điều chỉnh. 

Đặc thù của hệ sinh thái này nằm ở mục tiêu và 
yêu cầu chuẩn mực của tuyên truyền, giáo dục lý luận 
chính trị. Đổi mới định dạng, phương thức phân phối 
hay mức độ tương tác chỉ có ý nghĩa khi giúp tri thức 
lý luận dễ tiếp cận, dễ lý giải hơn nhưng vẫn bảo đảm 
tính chính xác, tính khoa học, tính chính trị và trách 
nhiệm xã hội. 

3.2. Các thành tố cấu thành hệ sinh thái truyền 

thông số 
Từ cách hiểu trên, bốn thành tố của hệ sinh thái 

được phân tích theo chức năng tham gia vào quá trình 
truyền thông. Công chúng thuộc thành tố chủ thể; dữ 
liệu và thuật toán thuộc nền tảng và hạ tầng công nghệ 
số, đồng thời cung cấp đầu vào cho cơ chế phản hồi 
và điều chỉnh. 

Thứ nhất, chủ thể là các lực lượng tham gia tổ 
chức, kiến tạo, cung ứng, lan tỏa, tiếp nhận và phản 
hồi. Có thể khái quát thành ba nhóm: lãnh đạo, quản 
lý; kiến tạo và cung ứng nội dung; tiếp nhận, tương 
tác và tham gia lan tỏa nội dung. Nhóm lãnh đạo, 
quản lý xác định mục tiêu, định hướng và khuôn khổ 
vận hành. Nhóm kiến tạo, cung ứng nội dung gồm cơ 
sở đào tạo, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, tuyên 
truyền viên, cơ quan báo chí, chuyên gia, nhà khoa 
học và các chủ thể truyền thông khác. Hiệu quả chung 
phụ thuộc vào khả năng phối hợp giữa định hướng, 
sản xuất nội dung và phản hồi của công chúng. 

Báo chí là một chủ thể quan trọng. Luật Báo chí 
năm 2025 xác định báo chí là phương tiện thông tin 
thiết yếu đối với đời sống xã hội, có nhiệm vụ thông 
tin trung thực, kịp thời, tuyên truyền, phổ biến đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước (Quốc hội, 2025). Trong hệ sinh thái số, 
báo chí còn thực hiện vai trò kiểm chứng, biên tập, 
giải thích và định hướng. Công chúng, với khả năng 
tìm kiếm, chia sẻ, bình luận, phản biện và tái diễn giải 
nội dung, cũng tham gia vào quá trình lưu thông 
thông tin, phù hợp với quan niệm về truyền thông lan 
tỏa của Jenkins et al. (2013, tr. 2). 

Trong khung phân tích này, ba nhóm chủ thể có 
vị trí khác nhau nhưng liên hệ trực tiếp với nhau. 
Nhóm lãnh đạo, quản lý tạo khuôn khổ định hướng; 
nhóm kiến tạo, cung ứng nội dung chuyển hóa tri thức 
thành sản phẩm; công chúng cung cấp tín hiệu phản 
hồi về mức độ tiếp nhận, những điểm khó hiểu hoặc 
nội dung cần giải thích thêm. Trong môi trường số, 
ranh giới giữa cung ứng và tiếp nhận linh hoạt hơn khi 
công chúng có thể chia sẻ, bình luận hoặc diễn giải lại 
nội dung. Điều đó không làm thay đổi vai trò định 
hướng của các chủ thể chính thống, nhưng đòi hỏi tăng 
khả năng theo dõi, đối thoại và xử lý phản hồi. 

Thứ hai, nội dung là lõi giá trị của hệ sinh thái. 
Công nghệ mở rộng khả năng phân phối và tương tác, 
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nhưng chất lượng nội dung quyết định chiều sâu lý 
luận, tính chính xác, tính định hướng và khả năng 
thuyết phục. Nội dung bao gồm hệ thống tri thức lý 
luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước và những vấn đề lý luận 
nảy sinh từ thực tiễn phát triển, hội nhập và chuyển 
đổi số. 

Tri thức lý luận có thể được chuyển hóa thành văn 
bản số, báo điện tử, video, podcast, đồ họa thông tin, 
bài giảng trực tuyến hoặc các hình thức tương tác 
khác. Việc lựa chọn định dạng phải phù hợp với nền 
tảng và nhóm công chúng nhưng không làm sai lệch 
bản chất, giản lược quá mức hoặc làm suy giảm tính 
chính xác của thông điệp chính trị - khoa học. 

Trong khung phân tích này, chuyển hóa nội dung 
là tổ chức lại cách trình bày, không phải giản lược tri 
thức. Một vấn đề lý luận có thể được tổ chức thành 
nội dung nền tảng để bảo đảm chiều sâu; nội dung 
giải thích để làm rõ khái niệm và liên hệ thực tiễn; 
nội dung trực quan để hỗ trợ tiếp cận; nội dung hỏi - 
đáp để xử lý vấn đề công chúng quan tâm. Cách tổ 
chức nhiều tầng tạo các điểm tiếp cận khác nhau 
nhưng duy trì một lõi tri thức thống nhất, phù hợp với 
yêu cầu vừa dễ tiếp cận, vừa chính xác của nội dung 
lý luận chính trị. 

Thứ ba, nền tảng và hạ tầng công nghệ số tạo điều 
kiện kỹ thuật, môi trường phân phối và khả năng thu 
thập, xử lý dữ liệu. Thành tố này gồm ba lớp: hạ tầng 
kỹ thuật và phần mềm; nền tảng phân phối nội dung 
và tương tác xã hội; hạ tầng dữ liệu và thuật toán. Ba 
lớp tương ứng bảo đảm khả năng lưu trữ, quản trị và 
truy cập; tạo điểm tiếp xúc, tương tác với công chúng; 
hỗ trợ tổ chức, tìm kiếm, gợi ý nội dung và ghi nhận 
phản hồi. 

Mỗi nền tảng có logic vận hành, nhóm công 
chúng, định dạng và cơ chế đề xuất khác nhau. 
Klinger và Svensson (2015) cho rằng truyền thông xã 
hội vận hành theo logic mạng khác với truyền thông 
đại chúng truyền thống ở cách sản xuất và phân phối 
thông tin. Vì vậy, sử dụng nền tảng số cho tuyên 
truyền, giáo dục lý luận chính trị đòi hỏi lựa chọn định 
dạng, nhóm công chúng và phương thức phân phối 
phù hợp, đồng thời dự báo rủi ro. 

Dữ liệu nội dung giúp chuẩn hóa, hệ thống hóa và 
tái sử dụng tri thức; dữ liệu về quá trình tiếp nhận như 
hành vi truy cập, câu hỏi, bình luận và phản hồi có 

thể hỗ trợ nhận diện nhu cầu và điều chỉnh nội dung. 
Trong khung của bài viết, dữ liệu và thuật toán thuộc 
nền tảng và hạ tầng công nghệ số, còn dữ liệu phản 
hồi đồng thời trở thành đầu vào của cơ chế điều chỉnh. 

Trong khung phân tích này, dữ liệu và thuật toán 
không chỉ phục vụ đo lường tương tác. Dữ liệu hành 
vi có thể cho biết nội dung được quan tâm hoặc điểm 
khiến công chúng đặt câu hỏi, nhưng không tự thân 
phản ánh mức độ hiểu đúng. Vì vậy, dữ liệu cần được 
đọc cùng nội dung phản hồi và bối cảnh tiếp nhận. 
Thuật toán tìm kiếm, gợi ý, xếp hạng có thể mở rộng 
tiếp cận nhưng cũng làm tăng phụ thuộc nền tảng. 
Chủ thể vì thế cần khai thác dữ liệu để điều chỉnh, 
đồng thời duy trì khả năng kiểm soát nội dung, lưu 
trữ, bảo mật và các kênh phân phối do mình quản trị. 

Sự phụ thuộc vào nền tảng cũng đặt ra vấn đề 
quản trị. Nielsen và Ganter (2022, tr. 93) cho thấy 
ngay cả các cơ quan báo chí lớn, phát triển về số cũng 
cảm nhận họ có ít đòn bẩy trong quan hệ với nền tảng. 
Vì vậy, khai thác nền tảng công nghệ phải gắn với 
kiểm chứng, bảo vệ dữ liệu, tuân thủ pháp luật, đạo 
đức truyền thông và trách nhiệm xã hội; ở Việt Nam, 
Nghị định số 147/2024/NĐ-CP là một căn cứ pháp 
lý quan trọng (Chính phủ, 2024). 

Thứ tư, cơ chế vận hành là thành tố tổ chức, bao 
gồm các thiết chế, quy trình và phương thức phối hợp 
cụ thể để chủ thể, nội dung, nền tảng và hạ tầng công 
nghệ số kết nối thành một chỉnh thể có định hướng, 
phối hợp và khả năng phản hồi. Khái niệm này không 
đồng nhất với quan hệ tương tác giữa các thành tố. 
Cơ chế vận hành bao gồm chỉ đạo, định hướng; phối 
hợp, liên kết; sản xuất, biên tập, kiểm chứng, chuẩn 
hóa nội dung; phân phối, lan tỏa; tiếp nhận, xử lý phản 
hồi và điều chỉnh. 

Các cơ chế trên cần được tổ chức thành quy trình 
phối hợp giữa cơ quan quản lý, cơ sở nghiên cứu, đào 
tạo, cơ quan báo chí và đội ngũ trực tiếp sản xuất nội 
dung; đồng thời gắn khâu biên tập, kiểm chứng, phân 
phối với tiếp nhận và xử lý phản hồi. Thiếu một mắt 
xích có thể làm giảm hiệu quả của toàn bộ hệ sinh 
thái dù các thành tố riêng lẻ đã được đầu tư. 

Cơ chế vận hành có vai trò chuyển dữ liệu phản 
hồi thành căn cứ cho quyết định. Thông tin về nhu 
cầu, mức độ tiếp nhận, câu hỏi hoặc tranh luận của 
công chúng có thể được sử dụng để điều chỉnh chủ 
đề, cách diễn giải, định dạng và phương thức phân 
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phối; qua đó hạn chế tình trạng phát hành nội dung 
mà không nắm được hiệu quả tiếp nhận. 

3.3. Mối quan hệ giữa các thành tố trong hệ sinh 

thái truyền thông số 

Trong môi trường truyền thông số, các thành tố 
của hệ sinh thái không vận hành theo trật tự một 
chiều. Quá trình nền tảng hóa khiến định hướng, kiến 
tạo nội dung, phân phối, tiếp nhận, tương tác, dữ liệu 
và điều chỉnh diễn ra đan xen. Poell, Nieborg và van 
Dijck (2019) cho rằng nền tảng hóa góp phần tái tổ 
chức các thực hành xã hội và văn hóa. Từ góc nhìn 
này, Hình 1 khái quát bốn quan hệ trực tiếp chủ yếu 
theo chu trình vận hành của hệ sinh thái; mô hình 
không loại trừ các tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp 
khác giữa các thành tố trong thực tế. 

Quan hệ thứ nhất là giữa chủ thể và nội dung. 
Nhóm lãnh đạo, quản lý xác định mục tiêu và định 
hướng; nhóm kiến tạo, cung ứng nội dung thực hiện 
diễn giải, biên tập, kiểm chứng và chuyển hóa tri thức; 
công chúng tiếp nhận, tương tác và phản hồi. Phản 
hồi là căn cứ điều chỉnh cách trình bày, giải thích và 
phân phối nhưng không làm thay đổi bản chất của tri 
thức lý luận. 

Quan hệ thứ hai là giữa nội dung và cơ chế vận 
hành. Do nội dung lý luận chính trị có tính hệ thống 
và yêu cầu cao về độ chính xác, quá trình chuyển hóa 
phải đặt trong các cơ chế định hướng, phối hợp, biên 
tập, kiểm chứng, chuẩn hóa, phân phối và phản hồi. 
Ngược lại, đặc điểm nội dung cũng đặt ra yêu cầu 
khác nhau đối với quy trình tổ chức và kiểm soát. 

Quan hệ thứ ba là giữa cơ chế vận hành với nền 
tảng và hạ tầng công nghệ số. Nền tảng, dữ liệu và 
thuật toán tạo khả năng phân phối, đo lường và phản 

hồi, đồng thời làm phát sinh rủi ro về phụ thuộc nền 
tảng, bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm xã hội. Sự bất cân 
xứng quyền lực mà Nielsen và Ganter (2022, tr. 93) 
chỉ ra cho thấy cơ chế vận hành phải bao quát lựa 
chọn nền tảng, tổ chức dữ liệu, kiểm soát rủi ro và 
tuân thủ pháp luật, đồng thời tính đến yêu cầu quản 
trị nền tảng đa bên (UNESCO, 2023). 

Quan hệ thứ tư là giữa nền tảng, hạ tầng công 
nghệ số với chủ thể. Nền tảng không chỉ mở rộng khả 
năng tiếp cận mà còn ảnh hưởng đến cách nội dung 
được nhìn thấy, ưu tiên và lan truyền. Xu hướng nền 
tảng hóa và phân mảnh tiếp cận tin tức (Nielsen & 
Fletcher, 2023; Egan et al., 2026) đòi hỏi chủ thể 
truyền thông hiểu logic nền tảng, lựa chọn hình thức 
thể hiện phù hợp và theo dõi phản hồi; hành vi tương 
tác của công chúng tiếp tục tạo dữ liệu tác động trở 
lại quá trình phân phối. 

Bốn quan hệ chủ yếu trên hình thành một chu 
trình: định hướng - chuyển hóa nội dung - kiểm 
chứng - lựa chọn nền tảng - phân phối - tiếp nhận - 
tương tác - ghi nhận, phân tích phản hồi - điều chỉnh. 
Chu trình lặp lại liên tục; dữ liệu về công chúng, hiệu 
quả nội dung, đặc điểm nền tảng và những điểm 
nghẽn trong phối hợp quay trở lại tác động đến lựa 
chọn chủ đề, cách diễn giải, định dạng sản phẩm và 
phương thức phân phối. 

Chu trình trên không nên được hiểu như một trình 
tự cứng. Trong thực tế, các khâu có thể diễn ra đồng 
thời và tác động chéo: phản hồi của công chúng có 
thể làm thay đổi cách diễn giải khi nội dung đang 
được phân phối; thay đổi thuật toán hoặc chính sách 
nền tảng có thể buộc chủ thể điều chỉnh định dạng và 
kênh tiếp cận; yêu cầu kiểm chứng có thể làm thay 
đổi thời điểm phát hành. Dữ liệu phản hồi vì thế có 
giá trị khi được chuyển thành quyết định cụ thể, 
nhưng không thay thế phán đoán chuyên môn và yêu 
cầu chuẩn mực của tuyên truyền, giáo dục lý luận 
chính trị. Chính khả năng tiếp nhận tín hiệu từ môi 
trường, phân tích và điều chỉnh mà vẫn giữ mục tiêu, 
nội dung cốt lõi là biểu hiện rõ của tính thích ứng 
trong hệ sinh thái. 

Quan hệ giữa các thành tố cũng có thể phát sinh 
căng thẳng: giữa yêu cầu định hướng chính trị với 
tính mở của nền tảng; giữa chiều sâu lý luận với xu 
hướng ngắn gọn, trực quan; giữa kiểm chứng với tốc 
độ lan truyền; giữa mở rộng tiếp cận với nguy cơ phụ 

Hình 1. Mô hình quan hệ tương tác hai chiều giữa các 
thành tố trong hệ sinh thái truyền thông số trong công tác 

tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị 
Nguồn: Nhóm tác giả đề xuất trên cơ sở tổng hợp lý  thuyết.
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thuộc nền tảng; giữa khai thác dữ liệu với yêu cầu bảo 
vệ dữ liệu và trách nhiệm xã hội. Những căng thẳng 
này đòi hỏi năng lực quản trị và cơ chế phối hợp, phù 
hợp với cách tiếp cận quản trị nền tảng đa bên mà 
UNESCO (2023) nhấn mạnh. 

Từ đó, tính hệ sinh thái được thể hiện ở ba đặc 
điểm: liên kết, phản hồi và thích ứng. Liên kết là sự 
phụ thuộc và tác động lẫn nhau giữa các thành tố; 
phản hồi là việc sử dụng tương tác của công chúng 
và dữ liệu làm căn cứ điều chỉnh; thích ứng là khả 
năng thay đổi cách tổ chức nội dung, lựa chọn nền 
tảng, phương thức phân phối và cơ chế phối hợp trước 
biến đổi của môi trường. Giá trị phân tích của khung 
vì vậy không chỉ nằm ở việc xác định bốn thành tố, 
mà còn ở việc lý giải cách chúng vận động trong một 
chu trình có phản hồi và khả năng thích ứng. 

3.4. Giá trị lý luận và hàm ý thực tiễn của cách 

tiếp cận hệ sinh thái 

Giá trị lý luận của cách tiếp cận hệ sinh thái nằm ở 
việc chuyển điểm nhìn từ từng công cụ, kênh hoặc sản 
phẩm riêng lẻ sang quan hệ giữa các thành tố trong 
toàn bộ quá trình truyền thông. Cách tiếp cận này xem 
đổi mới tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị như 
quá trình tổ chức đồng thời chủ thể, nội dung, nền tảng 
và hạ tầng công nghệ số, cơ chế vận hành; trong đó 
phản hồi tạo đầu vào cho điều chỉnh và thích ứng. 

Về tổ chức nội dung, khung phân tích cho phép 
xem xét việc mở rộng không gian tiếp cận thông qua 
học liệu số và các sản phẩm truyền thông phù hợp với 
từng nhóm công chúng, đồng thời chuyển hóa tri thức 
lý luận theo nhiều định dạng mà không làm mất chiều 
sâu, tính chính xác và bản chất chính trị - khoa học 
của nội dung. 

Về tương tác và đánh giá, phản hồi của công 
chúng có thể được xem là nguồn lực giúp nhận diện 
nhu cầu thông tin, khoảng trống nhận thức và vấn đề 
gây tranh luận. Nghiên cứu của Martin et al. (2024) 
cũng cho thấy sự tham gia của công chúng có thể gắn 
với quá trình tổ chức, diễn giải và phổ biến thông tin, 
chứ không chỉ với việc gia tăng tương tác bề mặt. 
Theo đó, đánh giá hiệu quả cần vượt ra ngoài lượt 
xem, lượt chia sẻ để quan tâm đến chất lượng tiếp 
nhận, phản hồi và khả năng điều chỉnh. 

Trong khung phân tích này, hiệu quả có thể được 
xem xét theo nhiều lớp. Các chỉ số như lượt xem, lượt 
nghe, thời lượng hoặc lượt chia sẻ phản ánh phạm vi 

phân phối nhưng chưa cho biết chất lượng tiếp nhận. 
Việc đánh giá vì vậy nên quan tâm thêm đến câu hỏi 
của công chúng, mức độ hiểu đúng, những nội dung 
thường bị diễn giải sai, khả năng đối thoại và việc 
phản hồi có được chuyển thành điều chỉnh hay không. 
Theo cách tiếp cận này, năng lực của chủ thể còn bao 
gồm tổ chức dữ liệu, phân tích phản hồi, phối hợp và 
ra quyết định trong chu trình truyền thông. Cách đánh 
giá đó chuyển trọng tâm từ từng sản phẩm riêng lẻ 
sang chất lượng vận hành của hệ sinh thái. 

Về quản trị, không gian mạng vừa mở rộng khả 
năng lan tỏa thông tin chính thống, vừa làm tăng tốc 
độ lưu chuyển của thông tin sai lệch hoặc diễn giải 
phiến diện. Trong yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng 
theo Nghị quyết số 35-NQ/TW (Bộ Chính trị, 2018), 
cách tiếp cận hệ sinh thái gợi mở việc xem xét đồng 
thời nội dung, nền tảng, dữ liệu, tương tác và trách 
nhiệm của các chủ thể; hướng tiếp cận này cũng phù 
hợp với quản trị nền tảng đa bên mà UNESCO (2023) 
nhấn mạnh. 

Từ khung phân tích trên, có thể rút ra bốn định 
hướng thực tiễn: phát triển năng lực truyền thông số 
cho các lực lượng tham gia; chuẩn hóa và cập nhật học 
liệu, dữ liệu nội dung; xây dựng cơ chế phối hợp giữa 
cơ quan chỉ đạo, cơ sở nghiên cứu, đào tạo, báo chí và 
chuyên gia; hình thành cơ chế đánh giá dựa đồng thời 
trên mức độ tiếp cận, chất lượng tiếp nhận, phản hồi 
và khả năng điều chỉnh. Các định hướng này cần tiếp 
tục được kiểm nghiệm bằng nghiên cứu thực tiễn. 

Trong phạm vi khung đề xuất, bốn định hướng 
trên cần được xem xét trong mối quan hệ đồng bộ 
thay vì triển khai tách rời. Năng lực truyền thông số 
khó tạo chuyển biến nếu thiếu học liệu chuẩn hóa, dữ 
liệu có thể khai thác và cơ chế phối hợp rõ ràng; 
ngược lại, đầu tư nền tảng hoặc kho dữ liệu cũng chưa 
đủ nếu chủ thể thiếu khả năng diễn giải nội dung, 
phân tích phản hồi và điều chỉnh hoạt động. Phát triển 
hệ sinh thái vì thế không nên được hiểu như một dự 
án công nghệ riêng lẻ, mà là quá trình tổ chức lại 
nguồn lực, quy trình và năng lực quanh mục tiêu nâng 
cao chất lượng truyền đạt, tiếp nhận và phản hồi tri 
thức lý luận chính trị. 

4. Kết luận 
Bài viết đề xuất cách hiểu về hệ sinh thái truyền 

thông số trong tuyên truyền, giáo dục lý luận chính 
trị và xác định bốn thành tố gồm chủ thể, nội dung, 
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nền tảng và hạ tầng công nghệ số, cơ chế vận hành. 
Điểm cốt lõi của khung không nằm ở số lượng thành 
tố mà ở mối quan hệ liên kết, phản hồi và thích ứng 
giữa chúng trong chu trình truyền thông. 

Về lý luận, khung phân tích góp phần cụ thể hóa 
cách tiếp cận hệ sinh thái trong nghiên cứu tuyên 
truyền, giáo dục lý luận chính trị, chuyển trọng tâm 
từ mô hình truyền thông tuyến tính sang cấu trúc quan 
hệ động. Về thực tiễn, khung cung cấp cơ sở để xem 
xét đồng bộ các thành tố, coi dữ liệu phản hồi là 
nguồn lực phục vụ đánh giá và điều chỉnh, đồng thời 
mở rộng tiêu chí hiệu quả từ mức độ tiếp cận sang 
chất lượng tiếp nhận và khả năng thích ứng. 

Do giới hạn phạm vi, bài viết mới dừng ở nghiên 
cứu lý luận và đề xuất khung khái niệm. Các nghiên 
cứu tiếp theo cần kiểm nghiệm khung tại cơ quan báo 
chí, cơ sở đào tạo lý luận chính trị, địa phương hoặc 
trên các nền tảng cụ thể; từ đó xây dựng bộ tiêu chí 
đo lường mức độ liên kết, chất lượng phản hồi, năng 
lực quản trị dữ liệu và khả năng thích ứng của hệ sinh 
thái trong thực tiễn./. 

*Bài viết là sản phẩm của đề tài cấp Bộ trọng điểm 

�Nghiên cứu phát triển hệ sinh thái truyền thông số 

trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính 

trị�, do PGS, TS. Phạm Minh Sơn làm chủ nhiệm. 
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